Câu 1: ATP là một phân tử sinh học quan trọng vận chuyển năng lượng hóa học trong tế bào và cung cấp năng lượng cho nhiều phản ứng sinh hóa. Điều nào sau đây mô tả chính xác cấu trúc của ATP và cách nó cung cấp năng lượng?
A. ATP chứa một đường 5 carbon, ba nhóm phốt phát và một cơ sở adenine. Năng lượng được giải phóng khi liên kết giữa cơ sở adenine và đường bị phá vỡ. 
B. ATP chứa một đường 5 carbon, ba nhóm phốt phát và một cơ sở adenine. Năng lượng được giải phóng khi liên kết giữa nhóm phosphate thứ hai và nhóm phosphate thứ ba bị phá vỡ. 
C. ATP chứa một đường 6 carbon, hai nhóm phốt phát và một cơ sở adenine. Năng lượng được giải phóng khi một nhóm phốt phát duy nhất được thêm vào hai nhóm phốt phát hiện có. 
D. ATP chứa một đường 6 carbon, ba nhóm phốt phát và một cơ sở adenine. Năng lượng được giải phóng khi các liên kết trong phân tử 6 carbon bị phá vỡ.
Câu 2: Hô hấp tế bào là một loại phản ứng oxy hóa - khử (oxi hóa khử). Điều gì đang bị oxy hóa và giảm trong quá trình hô hấp tế bào?
A. Cả hai nguyên tử carbon trong glucose và oxy đều giảm. 
B. Các nguyên tử carbon trong glucose bị oxy hóa, và oxy bị giảm. 
C. Cả hai nguyên tử carbon trong glucose và oxy đều bị oxy hóa. 
D. Các nguyên tử carbon trong glucose bị giảm và oxy bị oxy hóa.
Which of the following statements is true regarding glycolysis?
Choose 1 answer:
Choose 1 answer:
· 
(Choice A)
A
Glycolysis can occur without the presence of oxygen.
· 
(Choice B)
B
Glycolysis takes place in the mitochondria of a cell.
· 
(Choice C)
C
Glycolysis is the final step in aerobic respiration.
· 
(Choice D)
D
Glycolysis produces a net of 1 ATP, 1 NADH, and 2 pyruvate
Which 3-carbon molecule is one of the final products of glycolysis?
Choose 1 answer:
Choose 1 answer:
· 
(Choice A, Checked, Correct)
CORRECT (SELECTED)
Pyruvate
Overall, glycolysis converts one 6-carbon molecule of glucose into two 3-carbon molecules of pyruvate.
· 
(Choice B, Incorrect)
INCORRECT
2-Phosphoglycerate
2-phosphoglycerate is an intermediate molecule in glycolysis. This means that it is formed during glycolysis but is then converted, so it is not a final product.
· 
(Choice C, Incorrect)
INCORRECT
Glucose
Glucose is the original starting molecule in glycolysis, not the final product.
· 
(Choice D, Incorrect)
INCORRECT
ADP
ADP is not produced as a result of glycolysis.
In what part of the cell does glycolysis take place?
Choose 1 answer:
Choose 1 answer:
· 
(Choice A)
A
Nucleus
· 
(Choice B)
B
Ribosome
· 
(Choice C)
C
Cytoplasm (cytosol)
· 
(Choice D)
D
Mitochondria
Sau khi glycolysis, pyruvate bị oxy hóa để tạo ra carbon dioxide, NADH và một phân tử có chứa 2 trong số 3 nguyên tử cacbon từ pyruvate.
Sản phẩm nào của quá trình oxy hóa pyruvate đi vào chu trình Krebs?
Chọn 1 câu trả lời:
Chọn 1 câu trả lời:
· 
(Lựa chọn A)
Một
Cạc-bon đi-ô-xít
· 
(Lựa chọn B)
B
Acetyl-CoA
· 
(Lựa chọn C)
C
NADH
· 
(Lựa chọn D)
D
Glucose
1. Cyanide hoạt động như một chất độc vì nó ức chế IV phức tạp, khiến nó không thể vận chuyển điện tử. Làm thế nào ngộ độc xyanua ảnh hưởng đến 1) chuỗi vận chuyển điện tử và 2) gradient proton qua màng trong ti thể?
Chọn 1 câu trả lời:
Chọn 1 câu trả lời:
· 
(Lựa chọn A)
Một
Chuỗi vận chuyển điện tử sẽ tăng tốc và độ dốc sẽ trở nên mạnh hơn
· 
(Lựa chọn B)
B
Chuỗi vận chuyển điện tử sẽ dừng lại, và độ dốc sẽ giảm
· 
(Lựa chọn C)
C
Cả chuỗi vận chuyển điện tử và độ dốc sẽ giữ nguyên
· 
(Lựa chọn D)
D
Chuỗi vận chuyển điện tử sẽ được định tuyến lại thông qua phức II và độ dốc sẽ trở nên yếu hơn
[Dấu]
2. Dinitrophenol (DNP) là một hóa chất hoạt động như một tác nhân tách rời, làm cho màng trong ty thể bị rò rỉ ra các proton. Nó được sử dụng cho đến năm 1938 như một loại thuốc giảm cân. DNP sẽ ảnh hưởng đến lượng ATP được tạo ra như thế nào trong hô hấp tế bào? Tại sao bạn nghĩ rằng nó bây giờ ra khỏi thị trường? *
Chọn 1 câu trả lời:
Chọn 1 câu trả lời:
· 
(Lựa chọn A)
Một
Nó sẽ làm tăng sản xuất ATP, nhưng cũng có thể gây ra nhiệt độ cơ thể cao nguy hiểm
· 
(Lựa chọn B)
B
Nó sẽ làm giảm sản xuất ATP, nhưng cũng có thể gây ra nhiệt độ cơ thể cao nguy hiểm
· 
(Lựa chọn C)
C
Nó sẽ làm giảm sản xuất ATP, nhưng cũng có thể gây ra nhiệt độ cơ thể thấp nguy hiểm
· 
(Lựa chọn D)
D
Nó sẽ tăng sản xuất ATP, nhưng cũng có thể gây ra nhiệt độ cơ thể thấp nguy hiểm
Chuỗi vận chuyển điện tử (ETC) là một phần của quá trình phosphoryl oxy hóa, là bước cuối cùng trong quá trình hô hấp tế bào.
Điều nào sau đây là đúng với ETC?
Chọn 1 câu trả lời:
Chọn 1 câu trả lời:
· 
(Lựa chọn A, Đã kiểm tra, Chính xác)
ĐÚNG (ĐÃ CHỌN)
Sự chuyển động của các điện tử xuống ETC thúc đẩy sự hình thành một gradient proton.
Khi các electron di chuyển xuống ETC, một số chất mang vận chuyển các ion H + từ một bên của màng sang bên kia làm cho gradient H + hình thành trên màng. Độ dốc này sau đó được sử dụng để thúc đẩy quá trình tổng hợp ATP khi các ion H + di chuyển dọc theo gradient nồng độ của chúng thông qua protein ATP synthase được tìm thấy trong màng. 
· 
(Lựa chọn B, Không chính xác)
SAI
Sự di chuyển của các ion H + trên màng trong của ty thể thúc đẩy sự chuyển điện tử xuống ETC.
Trong ETC, chính sự chuyển động của các electron điều khiển sự di chuyển của các ion H +, chứ không phải theo cách khác.
· 
(Lựa chọn C, không chính xác)
SAI
Sự di chuyển của các ion H + thông qua ATP synthase thúc đẩy sự chuyển điện tử xuống ETC.
Trong ETC, sự chuyển động của các điện tử điều khiển sự di chuyển của các ion H +, chứ không phải theo cách khác.
· 
(Choice D, Incorrect)
SAI
Sự di chuyển của các điện tử xuống ETC thúc đẩy sự di chuyển của ADP và phốt phát thông qua ATP synthase.
Trong ETC, sự chuyển động của các điện tử thúc đẩy sự di chuyển của các ion H +, chứ không phải ADP và phốt phát.
Chemiosmosis is a part of oxidative phosphorylation, the final step in cellular respiration.
Which of the following is true regarding chemiosmosis?
Choose 1 answer:
Choose 1 answer:
· 
(Choice A)
A
The energy from a proton gradient is used to make ATP.
· 
(Choice B)
B
Chemiosmosis regenerates electron carriers like NADH and FAHD2.
· 
(Choice C)
C
[bookmark: _GoBack]ATP synthesis creates a proton gradient that causes electron flow through an electron transport chain (ETC).D
A temperature gradient drives ATP synthesis.
NADH and FADH2 are electron carriers that are involved in oxidative phosphorylation, the final step of cellular respiration.
Which of the following is true of electron carriers NADH and FADH2?
Choose 1 answer:
Choose 1 answer:
INCORRECT
FADH2 is a better electron donor than NADH because it allows more H+ ions to be pumped across the membrane.
NADH is a better electron donor than FADH2.
NADH is a better electron donor than FADH2 because NADH has electrons at a high level, allowing it to transfer electrons directly to complex I in the ETC. As electrons move through complex I, energy is released, and H+ ions are pumped across the membrane.
Conversely, FADH2 has electrons at a lower energy level, so it cannot transfer its electrons to complex I in the ETC. Instead, it feeds them into the ETC through complex II, which does not pump H+ ions across the membrane.
· 
(Choice B, Checked, Correct)
CORRECT (SELECTED)
All of the electrons that enter the transport chain (ETC) come from NADH and FADH2 molecules which are produced during earlier phases of cellular respiration.
Reduced electron carriers NADH and FADH2 are produced during glycolysis, pyruvate oxidation, and the Krebs cycle. They then provide the electrons that begin the ETC.
· 
(Choice C, Incorrect)
INCORRECT
NADH and FADH2 are single-use molecules so once they donate their electrons, they cannot be used again.
When NADH and FADH2 pass their electrons to the electron transport chain (ETC), they turn back into NAD+ and FAD, which can then be reused in other parts of cellular respiration.
· 
(Choice D, Incorrect)
INCORRECT
NADH is the oxidized form of NAD+ and FADH2 is the reduced form of FADH.
NADH is the reduced form of NAD+ while FADH2 is the reduced form of FAD.
Bên trong những chiếc xe tăng này, men đang bận rộn lên men nước nho thành rượu. Tại sao các bể làm rượu như thế này cần van xả áp?
Chọn 1 câu trả lời:
Chọn 1 câu trả lời:
· 
(Lựa chọn A)
Một
Các men sản xuất \ văn bản O_2Ôi2bắt đầu văn bản, O, kết thúc văn bản, bắt đầu đăng ký, 2, kết thúc đăng ký khí bằng hô hấp tế bào.
· 
(Choice B, Incorrect)
SAI
Các men sản xuất \ văn bản {CO} _2CO2bắt đầu văn bản, C, O, kết thúc văn bản, bắt đầu đăng ký, 2, kết thúc đăng ký khí bằng cách lên men axit lactic.
· 
(Lựa chọn C, Đã kiểm tra, Chính xác)
ĐÚNG (ĐÃ CHỌN)
Các men sản xuất \ văn bản {CO} _2CO2bắt đầu văn bản, C, O, kết thúc văn bản, bắt đầu đăng ký, 2, kết thúc đăng ký khí bằng cách lên men rượu.
· 
(Lựa chọn D)
D
Các men sản xuất \ văn bản {CO} _2CO2bắt đầu văn bản, C, O, kết thúc văn bản, bắt đầu đăng ký, 2, kết thúc đăng ký khí bằng hô hấp tế bào.
Gwen đang điều tra cách tập thể dục ảnh hưởng đến tốc độ cô ấy có thể bóp bóng. Sau vài phút, cô bắt đầu cảm thấy đau nhức và mỏi cơ. Cô ấy biết rằng điều này có nghĩa là cơ bắp của cô ấy đang bắt đầu cạn kiệt oxy.
Quá trình nào có khả năng gây đau nhức trong các tế bào cơ của cô ấy?
Chọn 1 câu trả lời:
Chọn 1 câu trả lời:
· 
(Lựa chọn A)
Một
Lên men axit lactic
· 
(Lựa chọn B)
B
Quang hợp
· 
(Lựa chọn C)
C
Lên men rượu
Làm thế nào để lên men axit lactic và rượu khác nhau?
Chọn tất cả các câu trả lời áp dụng:
Chọn tất cả các câu trả lời áp dụng:
· 
(Choice A, Checked, Correct)
ĐÚNG (ĐÃ CHỌN)
Lên men axit lactic có thể xảy ra ở các cơ lớn trong cơ thể người, trong khi lên men rượu xảy ra ở nấm men và một số vi khuẩn.
· 
(Lựa chọn B, Không chính xác)
SAI
Lên men axit lactic tạo ra hợp chất 2 carbon, trong khi lên men rượu tạo ra hợp chất 3 carbon.
Lên men axit lactic tạo ra hợp chất 3 carbon gọi là axit lactic, trong khi lên men rượu tạo ra hợp chất 2 carbon gọi là ethanol.
· 
(Choice C, Checked, Correct)
ĐÚNG (ĐÃ CHỌN)
Lên men axit lactic tạo ra axit lactic như một sản phẩm phụ, và lên men rượu tạo ra ethanol.
· 
(Choice D, Checked, Correct)
ĐÚNG (ĐÃ CHỌN)
Carbon dioxide chỉ được giải phóng trong quá trình lên men rượu
Carbonhydrate có thể trải qua một phản ứng được gọi là thủy phân.
Điều nào sau đây mô tả chính xác sự thủy phân?
Chọn 1 câu trả lời:
Chọn 1 câu trả lời:
· 
(Lựa chọn A)
Một
Các monome được liên kết với nhau bằng cách loại bỏ một hoặc nhiều phân tử nước.
· 
(Lựa chọn B)
B
Carbohydrate dài được chia thành các monome thông qua việc bổ sung các phân tử nước giữa các tiểu đơn vị.
· 
(Lựa chọn C)
C
Các nguyên tử hydro được thêm vào mỗi đầu của carbohydrate để bảo vệ nó khỏi sự xuống cấp.
· 
(Lựa chọn D)
D
Các nguyên tử hydro được loại bỏ từ phần cuối của carbohydrate.
Dạng năng lượng nào sau đây được ghép đúng với định nghĩa của nó?
Chọn 1 câu trả lời:
Chọn 1 câu trả lời:
· 
(Choice A, Checked, Correct)
ĐÚNG (ĐÃ CHỌN)
Năng lượng nhiệt - năng lượng trong một hệ thống do nhiệt độ của nó
Năng lượng nhiệt là năng lượng chứa trong một hệ thống chịu trách nhiệm về nhiệt độ của nó. Nó là một loại động năng, vì nó là do chuyển động của các hạt.
Năng lượng nhiệt đôi khi được gọi là năng lượng nhiệt, vì nhiệt là dòng chảy của năng lượng nhiệt.
· 
(Lựa chọn B, Không chính xác)
SAI
Năng lượng tiềm năng - năng lượng liên quan đến chuyển động của một vật thể
Năng lượng tiềm năng là năng lượng dự trữ của một vật thể do vị trí của nó. Năng lượng liên quan đến chuyển động của một vật thể là động năng.
· 
(Choice C, Incorrect)
SAI
Năng lượng động học - năng lượng lưu trữ của một vật thể do vị trí của nó
Năng lượng động học là năng lượng liên quan đến chuyển động của một vật thể. Năng lượng lưu trữ của một vật thể do vị trí của nó là năng lượng tiềm năng.
· 
(Choice D, Incorrect)
SAI
Năng lượng hóa học - năng lượng chứa trong một hệ thống chịu trách nhiệm về nhiệt độ của nó
Năng lượng hóa học là năng lượng được lưu trữ trong các liên kết hóa học. Năng lượng chứa trong một hệ thống chịu trách nhiệm về nhiệt độ của nó là năng lượng nhiệt.
Khi nước lỏng được đun nóng trên một tấm nóng.
Những thay đổi nào sau đây sẽ xảy ra?
Chọn 1 câu trả lời:
Chọn 1 câu trả lời:
· 
(Lựa chọn A, Không chính xác)
SAI
Các phân tử nước trở nên đóng gói chặt chẽ hơn khi chúng được làm nóng.
Điều ngược lại là đúng. Khi nước lỏng trở thành chất khí, nó làm tăng sự rối loạn của nó, làm tăng entropy.
· 
(Lựa chọn B, Không chính xác)
SAI
Động năng của các phân tử nước giảm.
Động năng của các phân tử nước tăng lên.
· 
(Choice C, Checked, Correct)
ĐÚNG (ĐÃ CHỌN)
Entropy của hệ thống sẽ tăng lên.
Khi nước lỏng được làm nóng, các phân tử của nó bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Chuyển động ngẫu nhiên này của các phân tử nước dẫn đến sự gia tăng entropy của hệ thống.
· 
(Lựa chọn D, Không chính xác)
SAI
Các tấm nóng tiêu thụ năng lượng khi nó truyền entropy.
Các tấm nóng truyền năng lượng nhiệt vào nước, tăng entropy.
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